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Số:       /CCTSCNTY-GSTCKD 
V/v phối hợp quản lý tàu cá ngừng dịch vụ truyền dẫn 

dữ liệu và mất tín hiệu giám sát hành trình 

 

Hải Phòng, ngày      tháng 6 năm 2026 

 

 

Kính gửi:  

- Đồn Biên phòng Tràng Cát, Cát Bà, Bạch Long Vĩ; 

- Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ Tầng và Đô thị các xã/phường đặc khu.  

 

Trong thời gian qua được sự quan tâm của các cơ quan chức năng công tác 

quản lý tàu cá trên địa bàn thành phố đã có chuyển biến tích cực như khai báo 

đăng ký xuất nhập bến qua Hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai 

thác điện tử (eCDT) và Nhật ký khai thác, thu mua, chuyển tải thủy sản điện tử 

(eLogbook); Ghi lại vị trí tàu và báo cáo tàu mất tính hiệu giám sát hành trình 

trên biển, nộp vị trí tàu cho tổ chức quản lý cảng khi tàu cập cảng…. 

 Tuy nhiên vẫn còn một số tốn tại như: (1) Một số chủ tàu cá mất kết nối 

thiết bị giám sát hành trình (GSHT) đang neo đậu tại bờ, tạm ngừng dịch vụ truyền 

dẫn dữ liệu giám sát hành trình tàu cá không thực hiện báo cáo vị trí theo đúng 

tần suất quy định, gây ảnh hưởng đến công tác chống khai thác IUU, (2) Thông 

tin tàu cá xuất, nhập cảng chưa được cập nhật kịp thời lên hệ thống, gây lệch pha 

so với thời gian thực tế, (3) Còn 146 tàu cá lắp đặt thiết bị GSHT chưa đạt chuẩn 

theo khoản 2 Điều 26 Nghị định số 41/2026/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản và 15 tàu cá tạm ngừng dịch 

vụ truyền dẫn dữ liệu giám sát hành trình tàu cá. 

 Để duy trì kết quả đã đạt được, kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên và nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý, đảm bảo việc thực hiện các quy định của Luật Thủy 

sản năm 2017, Nghị định số 41/2026/NĐ-CP và các quy định liên quan về chống 

khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Chi 

cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện một số 

nội dung sau: 

  1.  Các Phòng Kinh tế/ Kinh tế hạ Tầng và Đô thị các xã phường đặc 

khu, Đồn Biên phòng, các Trạm Kiểm soát Biên phòng 

  - Tiếp tục tuyên truyền, thông báo cho các chủ tàu/thuyền trưởng trên địa 

bàn quản lý chấp hành nghiêm quy định về thiết bị giám sát hành trình, thực hiện 

việc nâng cấp, thay thế thiết bị đáp ứng yêu cầu theo phụ lục VII của Nghị định 

số 41/2026/NĐ của Chính phủ, chấp hành nghiêm cảnh báo của thiết bị giám sát 

hành trình tàu cá; không được đưa tàu cá vượt qua ranh giới vùng được phép khai 

thác thủy sản trên biển. 



- Kiểm soát chặt chẽ vị trí neo đậu, kiên quyết không làm thủ tục xuất bến 

đối với 15 tàu cá trong thời gian tạm ngừng dịch vụ truyền dẫn dữ liệu giám sát 

hành trình tàu cá. 

- Cập nhật thông tin tàu cá rời cảng, nhập cảng trên các hệ thống, đảm bảo 

dữ liệu trên hệ thống phải đồng bộ, chính xác, trùng khớp và phản ánh đúng thời 

gian thực tế tàu cá làm thủ tục tại đơn vị, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, 

thiếu thông tin. 

- Rà soát, quản lý chặt chẽ các tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình tại bờ; 

tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác; tàu tạm ngừng dịch vụ 

truyền dẫn dữ liệu giám sát hành trình tàu cá; tàu cá tỉnh ngoài vào neo đậu; xác 

minh đối với các trường hợp tàu cá đã báo nằm bờ nhưng có phát sinh hoạt động 

di chuyển, xuất bến hoặc tham gia khai thác thủy sản hoặc các trường hợp phát 

sinh bất thường khác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.  

- Tăng cường công tác tuần tra, giám sát các tàu cá không đủ điều kiện hoạt 

động, tàu cá neo đậu tại bờ chưa báo cáo vị trí theo quy định, giao cán bộ chịu 

trách nhiệm quản lý cụ thể đối với từng tàu cá không đủ điều kiện khai thác  

2. Giao các đơn vị trực thuộc Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y 

2.1. Phòng Khai thác và Kiểm ngư, các trạm Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y: 

Kiến Thụy, Cát Hải, Thủy Nguyên: 

Chù trì, phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng, địa phương, tăng cường quản 

lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động thủy sản, tàu cá nằm bờ không duy trì kết nối 

thiết bị giám sát hành trình, tàu tỉnh ngoài vào neo đậu trên địa bàn quản lý. 

Tiến hành xác mih xử lý theo quy định, tổng hợp danh sách, báo cáo kết quả 

thực hiện nhiệm vụ về Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y (thông qua Trạm 

Giám sát tàu cá và Kiểm dịch lưu động) 

2.2. Trạm Giám sát tàu cá và Kiểm dịch lưu động: 

Tổ chức trực ban hệ thống giám sát 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận, phát hiện 

các trường hợp tàu cá mất tín hiệu kết nối. Xác định rõ thông tin tàu, vị trí cuối 

cùng trước khi mất tín hiệu; liên hệ ngay với chủ tàu/thuyền trưởng để thông báo 

và yêu cầu khắc phục. 

Lập danh sách định kỳ các tàu mất kết nối trên biển (trên 06 giờ, trên 10 ngày) 

và các tàu mất kết nối trong bờ để gửi các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, 

xử lý theo quy định. 

Phối hợp với Phòng Khai thác và Kiểm ngư cung cấp thông tin kịp thời về 

các tàu cá mất tín hiệu trên biển, tàu không đủ điều kiện hoạt động hiện đang neo 

đậu tại các tỉnh, thành phố khác; tham mưu văn bản đề nghị các địa phương bạn 

phối hợp quản lý, kiên quyết không cho xuất bến nếu không đủ điều kiện.Chi cục 



Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp 

thực hiện để đảm bảo việc triển khai thống nhất, hiệu quả và đúng quy định. 

Trân trọng./. 

(Gửi kèm theo: 1. Danh sách 15 tàu cá tạm ngừng dịch vụ truyền dẫn dữ liệu 

giám sát hành trình tàu cá; 2. Danh sách 146 tàu cá lắp đặt VMS chưa theo NĐ 

41/2026/NĐ-CP) 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BCHBDBP thành phố (để P/h); 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu (để P/h) 

- GĐ Sở, PGĐ Phạm Thị Đào (để báo cáo); 

- CCT, các PCCT; 

- Phòng KT và KN; 

- Các trạm TSCNTY: Kiến Thủy, Cát Hải, Thủy Nguyên; 

- Lưu: VT, Trạm GSTCKD. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Khả Tạo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DANH SÁCH 11 XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU CÓ TÀU CÁ  

1.    Phường Nam Triệu  

2.    Phường Hòa Bình  

3.    Phường Bạch Đằng  

4.    Phường An Hải 

5.    Phường Đồ Sơn  

6.    Phường Hồng An  

7.    Phường Ngô Quyền  

8.    Xã Kiến Thụy  

9.    Xã Kiến Hải  

10.   Đặc khu Cát Hải  

11.   Đặc khu Bạch Long Vĩ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Danh sách 15 tàu cá tạm ngừng dịch vụ truyền dẫn dữ liệu giám sát hành trình tàu cá 

 

STT Số Đăng ký Chủ tàu Địa chỉ Số điện thoại 
Nhà cung 

cấp 

Ngày lắp 

đặt 

Thời gian 

tính phí 

đến 

Ghi chú 

1 HP-90988-TS Đinh Khắc Đoàn Phường Nam Triệu, Hải Phòng 0979666127 
Định vị 

Bách Khoa 
14/02/2026 04/5/2026 

 

2 HP-00186-TS Đinh Như Trung Phường Nam Triệu, Hải Phòng 0973145362 
Định vị 

Bách Khoa 
13/02/2026 13/5/2026 

(Đang bị BĐBP 

tạm giữ) 

3 HP-90857-TS Nguyễn Đức Cường Phường Nam Triệu, Hải Phòng 0335865699 
Định vị 

Bách Khoa 
26/02/2026 26/5/2026 

 

4 HP-00333-TS Nguyễn Đức Dũng Phường Nam Triệu, Hải Phòng 84364359508 Zunibal 02/04/2026 09/06/2026  

5 HP-90790-TS Đinh Như Huân Phường Nam Triệu, Hải Phòng 84985110755 Zunibal 20/11/2025 04/06/2026  

6 HP-90777-TS Nguyễn Đức Tơ Phường Nam Triệu, Hải Phòng 84385110288 Zunibal 01/02/2026 01/05/2026  

7 HP-90903-TS Đinh Văn Tài Phường Nam Triệu, Hải Phòng 84355801329 Zunibal 28/11/2025 05/06/2026  

8 HP-90545-TS Đinh Như Mạnh Phường Nam Triệu, Hải Phòng 84972557350 Zunibal 01/02/2026 01/05/2026  

9 HP-90589-TS Lê Khắc Thịnh Phường Nam Triệu, Hải Phòng 84383955996 Zunibal 01/02/2026 01/05/2026  

10 HP-90494-TS Nguyễn Đức Ninh Phường Nam Triệu, Hải Phòng 84968004053 Zunibal 01/02/2026 01/05/2026  

11 HP-90839-TS Vũ Văn Thắng Phường Nam Triệu, Hải Phòng 0365757819 Zunibal 02/12/2025 02/06/2026  

12 HP-90885-TS Đinh Ngọc Trai Phường Nam Triệu, Hải Phòng 0387617245 Zunibal 02/12/2025 06/06/2026  

13 HP-90557-TS Đinh Như Mạnh Phường Nam Triệu, Hải Phòng 0972557350 Zunibal 28/11/2025 05/06/2026  

14 HP-90865-TS Đinh Khắc Hai Phường Nam Triệu, Hải Phòng 0347787764 Zunibal 28/11/2025 05/06/2026  

15 HP-90979-TS Đinh Hữu Hạnh Phường Nam Triệu, Hải Phòng 0901660766 Zunibal 24/01/2022 16/12/2025  

 

 

 

 



2. DANH SÁCH 146 TÀU CÁ  LẮP THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH KHÔNG ĐẠT THEO TIÊU CHUẨN NGHỊ ĐỊNH 41/2026/NĐ-CP 

STT Biển số tàu Chủ tàu Địa chỉ Số điện thoại Chiều dài Nhà cung cấp 

1. Phường Nam Triệu: 118 tàu 

1 HP-00299-TS ĐINH NHƯ PHÚ Thôn Đường Trưỡng - Nam Triệu 84566866789 23.85 Định vị Bách Khoa 

2 HP-90011-TS NGUYỄN ĐỨC LAM Thộn Tân Lập - Nam Triệu 84385110288 15.5 Định vị Bách Khoa 

3 HP-90226-TS ĐINH VĂN SÁU TDP Đầu Cầu - Nam Triệu 84333206385 16.3 Vishipel 

4 HP-90247-TS VŨ VĂN ĐỖ Đồng Mới - Nam Triệu 84961234419 16.3 Vishipel 

5 HP-90363-TS LÊ VĂN KHANH TDP Đầu Cầu - Nam Triệu 84354738345 17.8 Vishipel 

6 HP-90375-TS VŨ VĂN NHỎ TDP Đồng Mới - Nam Triệu 84376918946 15 VNPT 

7 HP-90399-TS ĐINH HỮU QUỐC TDP Đường Hương - Nam Triệu 84367856256 16.1 Vishipel 

8 HP-90415-TS VŨ THÀNH CHUNG Thôn Đường Hương - Nam Triệu 84337085609 16.5 Vishipel 

9 HP-90420-TS ĐINH KHẮC THANH Thôn Láng Cáp - Nam Triệu 84392977054 16.8 Vishipel 

10 HP-90433-TS ĐINH NHƯ MẠNH Lạch Sẽ - Nam Triệu 84912532629 18.4 Vishipel 

11 HP-90437-TS ĐINH NHƯ BẦM TDP Lạch Sẽ - Nam Triệu 84987282913 17.3 Vishipel 

12 HP-90448-TS ĐINH VĂN ĐẠO TDP Phả Lễ 6 - Nam Triệu 84375701836 16.6 Vishipel 

13 HP-90455-TS ĐINH KHẮC THÊM TDP Láng Cáp - Nam Triệu 84367930197 16.8 Vishipel 

14 HP-90458-TS VŨ VĂN CHÍNH Thôn Láng Cáp - Nam Triệu 84377721078 17.5 Vishipel 

15 HP-90460-TS VŨ VĂN THUỶ Thôn Đường Hương - Nam Triệu 84363238686 17.4 Vishipel 

16 HP-90473-TS VŨ VĂN KHÀ Thôn Bảo Kiếm - Nam Triệu 84342829188 18 Định vị Bách Khoa 

17 HP-90486-TS ĐINH KHẮC KIÊN Thôn Đường Hương - Nam Triệu 84869898123 15.5 Định vị Bách Khoa 

18 HP-90490-TS ĐINH HỮU THÁI TDP Tân Lập - Nam Triệu 84968797328 17.4 Định vị Bách Khoa 

19 HP-90504-TS ĐINH HỮU HẢI TDP Bảo Kiếm - Nam Triệu 84372365066 19.5 Định vị Bách Khoa 

20 HP-90506-TS LÊ VĂN PHINH Thôn Bảo Kiếm - Nam Triệu 84985351830 21.1 Vishipel 

21 HP-90511-TS ĐINH KHẮC VẰN Thôn Bảo Kiếm - Nam Triệu 84988411678 17.6 Viettel 

22 HP-90529-TS ĐINH KHẮC LƯƠNG TDP Bảo Kiếm - Nam Triệu 84362265304 17.5 Vishipel 

23 HP-90534-TS ĐINH NHƯ KHƯƠNG TDP Bảo Kiếm - Nam Triệu 84373344743 22.8 Vishipel 

24 HP-90536-TS ĐINH NHƯ MIÊN TDP Đường Trưỡng - Nam Triệu 84866489268 15.8 Định vị Bách Khoa 

25 HP-90548-TS ĐINH VĂN THUẬN Thôn Bảo Kiếm - Nam Triệu 84388415645 18.7 Định vị Bách Khoa 

26 HP-90554-TS ĐINH VĂN HỒNG TDP Bảo Kiếm - Nam Triệu 84326478626 18.9 Định vị Bách Khoa 

27 HP-90558-TS VŨ VĂN KHƯƠNG TDP Phả Lễ 6 - Nam Triệu 84974848355 19.9 Định vị Bách Khoa 

28 HP-90560-TS ĐINH VĂN HUY TDP Bảo Kiếm - Nam Triệu 84965881764 20.5 Vishipel 

29 HP-90573-TS PHẠM VĂN QUYỀN TDP Bảo Kiếm - Nam Triệu 84965198986 22.1 Vishipel 

30 HP-90574-TS VŨ VĂN HƯỜNG TDP Phả Lễ 2 - Nam Triệu 84939491440 20.5 Vishipel 



STT Biển số tàu Chủ tàu Địa chỉ Số điện thoại Chiều dài Nhà cung cấp 

31 HP-90576-TS NGUYỄN ĐỨC HUY TDP Đường Trưỡng - Nam Triệu 84399612078 15 Định vị Bách Khoa 

32 

 

HP-90578-TS 

  

 

ĐINH VĂN VỮNG 

  

 

TDP Đầu Cầu - Nam Triệu 

  

 

84553331132 

  

 

15 

  

Viettel 

33 HP-90579-TS NGUYỄN THỊ THANH TDP Lạch Sẽ - Nam Triệu 84328613653 20.5 Viettel 

34 HP-90580-TS ĐINH HỮU THẮNG TDP Đường Hương - Nam Triệu 84385056480 15.4 Định vị Bách Khoa 

35 HP-90590-TS ĐINH VĂN BẢO Thôn Láng Cáp - Nam Triệu 84352254519 18.6 Định vị Bách Khoa 

36 HP-90599-TS VŨ VĂN CẬY TDP Phả Lễ 1 - Nam Triệu 84366239263 16 VNPT 

37 HP-90603-TS ĐINH VIẾT CƯỜNG TDP Đường Trưỡng - Nam Triệu 84962655911 15.2 Định vị Bách Khoa 

38 HP-90605-TS NGUYỄN THỊ THANH TDP Lạch Sẽ - Nam Triệu 84328613653 22 Vishipel 

 

39 

  

 

HP-90614-TS 

  

 

ĐINH VĂN VŨ 

  

 

TDP Bảo Kiếm - Nam Triệu 

  

 

84988872084 

  

 

15 

  

Định vị Bách Khoa 

40 HP-90619-TS ĐINH VĂN KHANH TDP Đầu Cầu - Nam Triệu 84394239988 16.2 Vishipel 

41 HP-90623-TS ĐINH NGỌC KHANG TDP Lạch Sẽ - Nam Triệu 84373312026 19.5 Vishipel 

42 HP-90625-TS ĐINH KHẮC ĐƯỢC Thôn Bảo Kiếm - Nam Triệu 84385122613 15.2 Vishipel 

43 HP-90635-TS PHẠM KHẮC KIÊN TDP Đường Hương - Nam Triệu 84382941345 15.2 Định vị Bách Khoa 

44 HP-90643-TS ĐINH KHẮC QUYỀN TDP Phả Lễ 6 - Nam Triệu 84383109875 15.4 Định vị Bách Khoa 

45 HP-90645-TS ĐINH KHẮC DÙNG Thôn Đường Trưỡng - Nam Triệu 84395765416 17.3 Vishipel 

46 HP-90654-TS ĐINH HỒNG VIỆT TDP Tân Lập - Nam Triệu 84976301258 23.7 Vishipel 

47 HP-90655-TS 
NGUYỄN XUÂN 

TUYỀN 
Thôn Bảo Kiếm - Nam Triệu 84342259616 23 Định vị Bách Khoa 

48 HP-90663-TS ĐINH KHẮC HỢP TDP Phả Lễ 6 - Nam Triệu 84965288869 21.5 Định vị Bách Khoa 

49 HP-90669-TS ĐINH VIẾT NGỌC TDP Tân Lập - Nam Triệu 84369779785 25.2 Định vị Bách Khoa 

50 HP-90674-TS ĐINH VĂN LỢI Thôn Lạch Sẽ - Nam Triệu 84868338426 16.6 Vishipel 

51 HP-90680-TS PHẠM VĂN NỤ Thôn Láng Cáp - Nam Triệu 84327579993 15.2 Vishipel 

52 HP-90681-TS ĐINH CHÍNH CHỘI TDP Láng Cáp - Nam Triệu 84337110268 19.5 Vishipel 

53 HP-90683-TS VŨ VĂN MẪN TDP Đồng Mới - Nam Triệu 84976150078 15.5 Vishipel 

54 HP-90687-TS ĐINH KHẮC KHIÊM TDP Tân Lập - Nam Triệu 84989813990 16.4 Vishipel 

55 HP-90688-TS NGUYỄN ĐỨC ĐỊNH TDP Láng Cáp - Nam Triệu 84989105760 27.1 Vishipel 

56 HP-90689-TS LÊ KHẮC LAI Phả Lễ - Nam Triệu 84972064235 16.4 Vishipel 

57 HP-90691-TS VŨ TRUNG KIÊN TDP Đồng Mới - Nam Triệu 84353540331 15.3 Viettel 

58 HP-90692-TS ĐINH VĂN KHANG TDP Láng Cáp - Nam Triệu 84339322999 16.3 Vishipel 



STT Biển số tàu Chủ tàu Địa chỉ Số điện thoại Chiều dài Nhà cung cấp 

59 HP-90696-TS ĐINH KHẮC BÍNH TDP 1 - Nam Triệu 84979480202 15 Định vị Bách Khoa 

 

60 

  

 

HP-90697-TS 

  

 

ĐINH VĂN TUẤN 

  

 

TDP Đường Hương - Nam Triệu 

  

 

84362281308 

  

 

16 

  

Viettel 

 

61 

 

 

HP-90702-TS 

  

 

TRƯƠNG VĂN ĐỀ 

  

 

TDP Bảo Kiếm - Nam Triệu 

  

 

84346666446 

  

 

15.7 

  

Viettel 

62 HP-90705-TS ĐINH VĂN HIỆP TDP Bảo Kiếm - Nam Triệu 84358452779 18 Vishipel 

63 HP-90706-TS ĐINH VĂN PHONG Thôn Đường Hương - Nam Triệu 84348329208 23.5 Viettel 

64 HP-90713-TS ĐINH VĂN NHÚN Thôn Đường Trưỡng - Nam Triệu 84344851668 17.1 Định vị Bách Khoa 

65 HP-90717-TS ĐINH KHẮC VỊNH TDP Lạch Sẽ - Nam Triệu 84376495069 21 Vishipel 

66 HP-90720-TS VŨ VĂN HÙNG TDP Tân Lập - Nam Triệu 84904523999 21.1 Định vị Bách Khoa 

67 HP-90727-TS ĐINH VIẾT VIỆT TDP Đường Trưỡng - Nam Triệu 84869028384 17.6 Định vị Bách Khoa 

68 HP-90728-TS LÊ KHẮC HÒA TDP Đường Trưỡng - Nam Triệu 84374813999 17.4 Viettel 

69 HP-90732-TS ĐINH VĂN HÀ Thôn Đầu Cầu - Nam Triệu 84343356178 16.4 Định vị Bách Khoa 

70 HP-90738-TS ĐINH VĂN HÙNG TDP Lạch Sẽ - Nam Triệu 84368451888 23.9 Định vị Bách Khoa 

71 HP-90746-TS NGUYỄN ĐỨC LONG TDP Bảo Kiếm - Nam Triệu 84865275589 26.5 
Viện Hàn lâm 

KHVN 

 

72 

  

 

HP-90754-TS 

  

 

ĐINH NHƯ CHIẾN 

  

 

Lạch Sẽ - Nam Triệu 

  

 

84399491440 

  

 

22.2 

  

Vishipel 

Viettel 

73 HP-90760-TS ĐINH VĂN QUẢNG TDP Lạch Sẽ - Nam Triệu 84862288217 21.8 Định vị Bách Khoa 

 74 HP-90769-TS 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DVHC NGHỀ CÁ 

THỦY  NGUYÊN 

Lô 2 Khu Bến cá Mắt Rồng - Nam Triệu 84982779288 40.4 Vishipel 

75 HP-90771-TS NGUYỄN VĂN TƯ TDP Đường Hương - Nam Triệu 84377835255 24.1 Vishipel 

76 HP-90772-TS 
NGUYỄN ĐỨC 

KHƯƠNG 
TDP Bảo Kiếm - Nam Triệu 84392663219 15.9 Định vị Bách Khoa 

77 HP-90773-TS ĐINH VĂN THANH Thôn Láng Cáp - Nam Triệu 84354102559 18.9 Định vị Bách Khoa 

 

78 

  

 

HP-90774-TS 

  

 

ĐINH HỮU MINH 

  

 

TDP Đường Hương - Nam Triệu 

  

 

84384575069 

  

 

17.2 

  

Vishipel 

VNPT 

79 HP-90775-TS NGUYỄN VĂN HIỂU TDP Bảo Kiếm - Nam Triệu 84378647894 26.5 Vishipel 



STT Biển số tàu Chủ tàu Địa chỉ Số điện thoại Chiều dài Nhà cung cấp 

80 HP-90776-TS VŨ VĂN DƯỜNG TDP Đường Hương - Nam Triệu 84329321301 26.5 
Viện Hàn lâm 

KHVN 

81 HP-90782-TS ĐINH VĂN SỸ TDP Lạch Sẽ - Nam Triệu 84362928358 17.5 
Viện Hàn lâm 

KHVN 

82 HP-90784-TS NGUYỄN ĐỨC VĂN TDP Bảo Kiếm - Nam Triệu 84383300805 17.1 Vishipel 

83 HP-90791-TS ĐINH NHƯ DŨNG TDP Bảo Kiếm - Nam Triệu 84397772917 26.5 VNPT 

84 HP-90802-TS ĐINH VĂN TUẤN Thôn Láng Cáp - Nam Triệu 84986863890 18 Định vị Bách Khoa 

85 HP-90831-TS ĐINH VĂN TRAI TDP Tân Lập - Nam Triệu 84865052363 16.4 Vishipel 

86 HP-90838-TS ĐINH HỮU TÙNG TDP Đường Trưỡng - Nam Triệu 84978373768 16.5 Vishipel 

87 HP-90848-TS VŨ VĂN MẠNH TDP Phả Lễ 6 - Nam Triệu 84366789286 16.8 Vishipel 

88 HP-90851-TS NGUYỄN ĐỨC HỒNG TDP Láng Cáp - Nam Triệu 84965930661 22.5 
Viện Hàn lâm 

KHVN 

89 HP-90852-TS ĐINH VĂN KHƠI Thôn Láng Cáp - Nam Triệu 84383459385 17.5 Vishipel 

90 HP-90854-TS ĐINH VĂN THẾ TDP Láng Cáp - Nam Triệu 84373082118 17.5 Định vị Bách Khoa 

 

91 

  

 

HP-90856-TS 

  

 

ĐINH NHƯ DẦN 

  

 

Thôn Đường Hương - Nam Triệu 

  

 

84796346588 

  

 

27.8 

  

Viện Hàn lâm 

KHVN 

Viettel 

 

92 

  

 

HP-90860-TS 

  

 

NGUYỄN ĐỨC NỖI 

  

 

TDP Láng Cáp - Nam Triệu 

  

 

84985754975 

  

 

26.2 

  

VNPT 

Viettel 

93 HP-90862-TS ĐINH VĂN BỦNG TDP Mắt Rồng - Nam Triệu 84976283838 20.6 Vishipel 

 

94 

  

 

HP-90864-TS 

  

 

PHẠM KHẮC CƯƠNG 

  

 

TDP Đường Trưỡng - Nam Triệu 

  

 

84866400559 

  

 

25.5 

  

VNPT 

Viettel 

95 HP-90871-TS VŨ VĂN GIA TDP Phả Lễ 4 - Nam Triệu 84983045634 26.5 Vishipel 

96 HP-90879-TS VŨ VĂN THẾ TDP Phả Lễ 4 - Nam Triệu 84969428689 27.6 Vishipel 

97 HP-90880-TS VŨ VĂN THÀNH Thôn Lạch Sẽ - Nam Triệu 84338125669 20.5 Vishipel 

98 HP-90884-TS ĐINH KHẮC PHÚ TDP Phả Lễ 4 - Nam Triệu 84353749665 16.6 Định vị Bách Khoa 

99 HP-90893-TS VŨ VĂN CHÒM Thôn Đường Hương - Nam Triệu 84363688496 16.5 Vishipel 

100 HP-90894-TS VŨ VĂN KHƯƠNG Thôn Đường Hương - Nam Triệu 84967884509 16.5 Vishipel 

101 HP-90895-TS VŨ VĂN TƯƠNG Thôn Đồng Mới - Nam Triệu 84969672563 16.5 Viettel 

102 HP-90896-TS ĐINH KHẮC HANH Thôn Đường Trưỡng - Nam Triệu 84354714292 16 Vishipel 



STT Biển số tàu Chủ tàu Địa chỉ Số điện thoại Chiều dài Nhà cung cấp 

103 HP-90897-TS ĐINH KHẮC NAM Thôn Đường Hương - Nam Triệu 84344991735 16.8 Định vị Bách Khoa 

104 HP-90901-TS ĐINH HỮU ĐƯƠNG TDP Phả Lễ 1 - Nam Triệu 84333752805 17 Vishipel 

105 HP-90907-TS ĐINH VĂN LỜI Thôn Đường Hương - Nam Triệu 84982725284 16.9 Định vị Bách Khoa 

106 HP-90912-TS ĐINH KHẮC QUÝ TDP Phả Lễ 4 - Nam Triệu 84964678429 20.1 Định vị Bách Khoa 

107 HP-90915-TS TRẦN VĂN TÝ Thôn Phả Lễ 5 - Nam Triệu 84927162058 15.7 Vishipel 

108 HP-90959-TS 
ĐINH QUANG 

PHƯƠNG 
TDP Phả Lễ 4 - Nam Triệu 84961009728 19.04 Định vị Bách Khoa 

109 HP-90966-TS ĐINH VĂN CƯỜNG Thôn Bảo Kiếm - Nam Triệu 84357458642 30.8 Vishipel 

110 HP-90968-TS ĐINH KHẮC RÚC Thôn Bảo Kiếm - Nam Triệu 84395945879 34.1 Vishipel 

111 HP-90979-TS ĐINH HỮU HẠNH Thôn Đường Trưỡng - Nam Triệu 84965689789 58.9 Zunibal 

112 HP-90996-TS NGUYỄN ĐỨC ƯỚC Thôn Bảo Kiếm - Nam Triệu 84389010966 28.4 Định vị Bách Khoa 

113 HP-90998-TS LÊ VĂN PHINH Thôn Bảo Kiếm - Nam Triệu 84985351830 34.1 Vishipel 

114 HP-92222-TS VŨ VĂN HAI Thôn  Láng Cáp - Nam Triệu 84976720992 18.5 Định vị Bách Khoa 

115 HP-92882-TS ĐINH KHẮC SƠN Thôn Đường Hương - Nam Triệu 84389999905 19.6 Vishipel 

116 HP-95888-TS ĐINH NHƯ MẠNH Thôn Đường Hương - Nam Triệu 84961618268 17.8 Định vị Bách Khoa 

117 HP-96666-TS ĐINH VĂN HOÀNH Thôn Láng Cáp - Nam Triệu 84941417299 16.99 Định vị Bách Khoa 

118 HP-99885-TS ĐINH KHẮC SÁU Thôn Tân Lập - Nam Triệu 84988018447 24.5 Vishipel 

2. Phường Bạch Đằng: 02 tàu 

119 HP-90695-TS ĐINH KHẮC DŨNG Thôn 5 - Ngũ Lão - Bạch Đằng 84396887741 15.9 Định vị Bách Khoa 

120 HP-90725-TS BÙI VĂN LỆNH Ngũ Lão - Bạch Đằng 84865687269 20.5 Định vị Bách Khoa 

3. Phường Hòa Bình: 02 tàu 

121 HP-90290-TS LƯƠNG VĂN NHẤT An Lư - Hòa Bình 84384965472 15.4 Vishipel 

 

122 

 

HP-90867-TS 

  

 

VŨ VĂN MỚI 

  

 

Thủy Triều - Hòa Bình 

  

 

84372230328 

  

 

16.9 

  

Ltran 

Vietel 

4. Phường An Hải: 01 tàu 

123 HP-00113-TS 

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ VÀ 

THƯƠNG MẠI 

THUẬN TÂN 

TDP Vân Tra - An Hải 84934223822 48.86 Vishipel 

5. Phường Đồ Sơn: 06 tàu 

124 HP-90045-TS ĐINH NGỌC HUYNH TDP Đoàn Kết - Hải Sơn - Đồ Sơn 84972882968 16.4 Định vị Bách Khoa 



STT Biển số tàu Chủ tàu Địa chỉ Số điện thoại Chiều dài Nhà cung cấp 

126 HP-90481-TS 
NGUYỄN THẠC 

VỮNG 
TDP số 3 - Hải Sơn - Đồ Sơn 84384113794 20.9 

Viện Hàn lâm 

KHVN 

127 HP-90888-TS LƯU ĐÌNH THÀNH TDP số 1 - Hải Sơn - Đồ Sơn 84936677671 23.4 Định vị Bách Khoa 

128 HP-90900-TS BÙI VĂN DUY Vạn Hương- Đồ Sơn 84962815864 17.68 Vishipel 

129 HP-90928-TS 
NGUYỄN QUANG 

PHƯƠNG 
TDP số 1 - Hải Sơn - Đồ Sơn 84902538934 17 Viettel 

130 HP-92666-TS NGUYỄN VĂN THÔN Vạn Hương - Đồ Sơn 84867056982 23.4 Định vị Bách Khoa 

6. Xã Kiến Thụy: 01 tàu 

131 HP-90892-TS VŨ DUY ĐỨC 
Thôn Đương Thắng - Ngũ Đoan - Kiến 

Thụy 
84985846236 17.5 Vishipel 

7. Xã Kiến Hải: 01 tàu 

132 HP-90376-TS ĐẶNG VĂN TIẾP Thôn Quần Mục - Kiến Hải 84397300783 21.2 Định vị Bách Khoa 

8. Đặc khu  Bạch Long Vĩ: 02 tàu 

133 HP-90256-TS VŨ VĂN QUÂN Khu dân cư số 3 - Bạch Long Vĩ 84972998916 20.6 Định vị Bách Khoa 

134 HP-90666-TS PHẠM VĂN MINH Khu dân cư số 3 - Bạch Long Vĩ 84982883788 26.4 
Bình Anh 

Tàu bị đắng 27/5 

9. Đặc khu Cát Hải: 11 tàu 

135 HP-90309-TS BÙI ĐỨC QUYẾN Thôn 18 - Đặc khu Cát Hải 84983442670 18.2 Vishipel 

136 HP-90337-TS ĐÀO XUÂN HÙNG Thôn 8 Cát Bà - Đặc khu Cát Hải 84967689018 16 Vishipel 

 

 

137 

  

 

 

HP-90585-TS 

  

 

 

BÙI VĂN TUẤN 

  

 

 

Thôn 17 Cát Bà - Đặc khu Cát Hải 

  

 

 

84913245004 

  

 

 

20.5 

  

Viện Hàn lâm 

KHVN 

Định vị Bách Khoa 

138 HP-90586-TS NGUYỄN VĂN HẢI Thôn 17 Cát Bà - Đặc Khu Cát Hải 84976366566 17.6 
Viện Hàn lâm 

KHVN 

139 HP-90659-TS BÙI VĂN THƯ Thôn 16 Cát Bà - Đặc khu Cát Hải 84388963260 17.1 
Viện Hàn lâm 

KHVN 

140 HP-90824-TS HÀ ANH TÚ Thôn Tiến Lộc - Đặc khu Cát Hải 84364005964 16.8 Định vị Bách Khoa 

141 HP-90739-TS BÙI VĂN VƯƠNG Thôn 16 - Đặc khu Cát Hải 84394319978 20.35 
Viện Hàn lâm 

KHVN 

142 HP-90868-TS LÊ TIẾN CHUNG Thôn 16 Cát Bà - Đặc khu Cát Hải 84987009666 34.1 Vishipel 

143 HP-90869-TS ĐỖ VĂN TOAN Thôn 18 Cát Bà - Đặc khu Cát Hải 84913245211 34.1 Vishipel 

144 HP-90910-TS NGUYỄN ĐÌNH SƠN Thôn 1 Cát Bà - Đặc khu Cát Hải 84979820689 20.1 Định vị Bách Khoa 



STT Biển số tàu Chủ tàu Địa chỉ Số điện thoại Chiều dài Nhà cung cấp 

125 HP-90047-TS ĐẶNG VĂN TÂY Thôn 15 Cát Bà - Đặc khu Cát Hải 84972860209 16.8 Định vị Bách Khoa 

10. Phường Hồng An: 01 tàu 

145 HP-90828-TS 

CÔNG TY TNHH 

NUÔI TRỒNG VÀ 

XUÁT NHẬP KHẨU 

THỦY HẢI SẢN CÁT 

BÀ 

325 Đường Hùng Vương - Hồng An 84947165668 30 Bình Anh 

11. Phường Ngô Quyền: 01 tàu 

146 HP-91668-TS LÊ VĂN HÙNG 29/33 Ngô Quyền - Ngô Quyền 84975411668 20.5 Vishipel 
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